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10 giờ PM08 426 Đoàn Văn Dũng 1983 Nam THCS Bảo Quang thị xã Long Khánh Hóa học THCS

10 giờ PM01 257 Đỗ Ngọc Minh Duy 1985 Nam THCS Bảo Quang thị xã Long Khánh Toán học THCS

08 giờ PM08 169 Trương Thị Yến Nguyệt 1981 Nữ THCS Bảo Quang thị xã Long Khánh Vật lý THCS

08 giờ PM05 096 Nguyễn Thành Trung 1981 Nam THCS Bảo Quang thị xã Long Khánh Sinh học THCS

10 giờ PM07 383 Vương Thị Thúy 1978 Nữ THCS Bùi Thị Xuân thị xã Long Khánh Toán học THCS

10 giờ PM07 393 Lưu Quang Trung 1980 Nam THCS Bùi Thị Xuân thị xã Long Khánh Toán học THCS

10 giờ PM08 422 Nguyễn Thị Giáng Châu 1979 Nữ THCS Chu Văn An thị xã Long Khánh Hóa học THCS

10 giờ PM05 332 Đào Thị Mỹ Nhung 1976 Nữ THCS Chu Văn An thị xã Long Khánh Toán học THCS

10 giờ PM09 498 Huỳnh Thị Diễm Trang 1971 Nữ THCS Chu Văn An thị xã Long Khánh Hóa học THCS

10 giờ PM07 411 Lê Anh Vũ 1979 Nam THCS Chu Văn An thị xã Long Khánh Toán học THCS

10 giờ PM01 262 Lê Thành Hà 1982 THCS Hàng Gòn thị xã Long Khánh Toán học THCS

10 giờ PM02 285 Trần Phi Hùng 1983 Nam THCS Hàng Gòn thị xã Long Khánh Toán học THCS

08 giờ PM05 073 Nguyễn Trường Sinh 1984 Nam THCS Hàng Gòn thị xã Long Khánh Sinh học THCS

10 giờ PM09 502 Nguyễn Anh Tuấn 1983 Nam THCS Hàng Gòn thị xã Long Khánh Hóa học THCS

10 giờ PM02 281 Lương Thị Hồng 1976 Nữ
THCS Hồ Thị 
Hương thị xã Long Khánh Toán học THCS
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08 giờ PM02 046 Nguyễn Thị Mẫn 1978 Nữ
THCS Hồ Thị 
Hương thị xã Long Khánh Sinh học THCS

08 giờ PM02 050 Lê Thị Mộng 1973 Nữ
THCS Hồ Thị 
Hương thị xã Long Khánh Sinh học THCS

10 giờ PM09 472 Quang Thị Hằng Nga 1984 Nữ
THCS Hồ Thị 
Hương thị xã Long Khánh Hóa học THCS

08 giờ PM08 177 Lê Thị Hồng Phương 1977 Nữ
THCS Hồ Thị 
Hương thị xã Long Khánh Vật lý THCS

08 giờ PM05 071 Đào Thị Thu Quyên 1984 Nữ
THCS Hồ Thị 
Hương thị xã Long Khánh Sinh học THCS

08 giờ PM09 203 Nguyễn Thị Nhã Trân 1984 Nữ
THCS Hồ Thị 
Hương thị xã Long Khánh Vật lý THCS

10 giờ PM08 415 Nguyễn Thị Lan Anh 1987 Nữ THCS Lê A thị xã Long Khánh Hóa học THCS

08 giờ PM06 106 Trương Trọng Bắc 1987 Nam THCS Lê A thị xã Long Khánh Vật lý THCS

08 giờ PM01 027 Đỗ Thị Minh Huệ 1984 Nữ THCS Lê A thị xã Long Khánh Sinh học THCS

10 giờ PM07 395 Nguyễn Anh Tuân 1979 Nam THCS Lê A thị xã Long Khánh Toán học THCS

10 giờ PM01 254 Lê Thị Thùy Dương 1981 Nữ THCS Lê Quý Đôn thị xã Long Khánh Toán học THCS

08 giờ PM01 012 Trần Thu Hà 1979 Nữ THCS Lê Quý Đôn thị xã Long Khánh Sinh học THCS

08 giờ PM01 016 Nguyễn Thị Hằng 1983 Nữ THCS Lê Quý Đôn thị xã Long Khánh Sinh học THCS

08 giờ PM02 038 Vũ Tùng Lâm 1986 Nam THCS Lê Quý Đôn thị xã Long Khánh Sinh học THCS

10 giờ PM05 317 Nguyễn Thị Bích Na 1979 Nữ THCS Lê Quý Đôn thị xã Long Khánh Toán học THCS

08 giờ PM07 165 Đỗ Ngọc Hoài Nam 1983 Nam THCS Lê Quý Đôn thị xã Long Khánh Vật lý THCS
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08 giờ PM09 198 Phí Thị Thanh Thủy 1983 Nữ THCS Lê Quý Đôn thị xã Long Khánh Vật lý THCS

08 giờ PM06 108 Trần Thị Bé 1980 Nữ THCS Ngô Quyền thị xã Long Khánh Vật lý THCS

08 giờ PM01 003 Nguyễn Thị Phương Chi 1987 Nữ THCS Ngô Quyền thị xã Long Khánh Sinh học THCS

10 giờ PM08 439 Nguyễn Trần Trung Hiếu 1983 Nam THCS Ngô Quyền thị xã Long Khánh Hóa học THCS

10 giờ PM06 365 Vương Thị Thanh Thảo 1977 Nữ THCS Ngô Quyền thị xã Long Khánh Toán học THCS

10 giờ PM01 233 Vũ Thị Huỳnh Châu 1978 Nữ THCS Nguyễn Trãi thị xã Long Khánh Toán học THCS

10 giờ PM02 270 Lê Thị Chí Hạnh 1970 Nữ THCS Nguyễn Trãi thị xã Long Khánh Toán học THCS

08 giờ PM01 018 Phạm Thị Hậu 1981 Nữ THCS Nguyễn Trãi thị xã Long Khánh Sinh học THCS

08 giờ PM07 136 Trương Thị Hòa 1978 Nữ THCS Nguyễn Trãi thị xã Long Khánh Vật lý THCS

08 giờ PM01 023 Phạm Thị Lương Hoan 1977 Nữ THCS Nguyễn Trãi thị xã Long Khánh Sinh học THCS

08 giờ PM07 148 Phạm Thị Diệu Huyền 1981 Nữ THCS Nguyễn Trãi thị xã Long Khánh Vật lý THCS

08 giờ PM02 059 Lê Thị Thu Nhi 1983 Nữ THCS Nguyễn Trãi thị xã Long Khánh Sinh học THCS

08 giờ PM09 211 Lê Ngọc Tú 1987 Nam THCS Nguyễn Trãi thị xã Long Khánh Vật lý THCS

08 giờ PM01 028 Nguyễn Huệ 1968 THCS Xuân Lập thị xã Long Khánh Sinh học THCS

08 giờ PM07 161 Phan Thị Bích Lưu 1980 Nữ THCS Xuân Lập thị xã Long Khánh Vật lý THCS

10 giờ PM07 404 Bùi Thị Thanh Vân 1979 Nữ THCS Xuân Lập thị xã Long Khánh Toán học THCS
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10 giờ PM09 514 Trần Thị Hải Yến 1983 Nữ THCS Xuân Lập thị xã Long Khánh Hóa học THCS

10 giờ PM05 306 Nguyễn Duy Linh 1978 THCS Xuân Tân thị xã Long Khánh Toán học THCS

08 giờ PM02 054 Đoàn Thị Thảo Nguyên 1984 Nữ THCS Xuân Tân thị xã Long Khánh Sinh học THCS

08 giờ PM08 191 Mai Thị Thảo 1982 Nữ THCS Xuân Tân thị xã Long Khánh Vật lý THCS

10 giờ PM09 492 Nguyễn Thu Thủy 1984 Nữ THCS Xuân Tân thị xã Long Khánh Hóa học THCS

10 giờ PM07 410 Hồ Ngọc Vĩnh 1974 Nam THCS Xuân Tân thị xã Long Khánh Toán học THCS

4


